
                                                           LỚP   : 1A
                                         TUẦN: 3
                                              Cách ngôn : “  Gần mực thì đen, gần đèn  thì sáng ”
	Thứ/Ngày     
	Tiết 
	Môn                       
	Nội dung

	Thứ hai

01-3-2021 (Sáng)
	1

  2

3

4
	HĐTN(cc)

Tiếng Việt

Tiếng Việt

L.TV
	Sinh hoạt dưới cờ: Nói lời hay- làm việc tốt

Bài 6: O o ’

Ôn tập E e, Ê ê

	(Chiều)
	1

2

3
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán
	Bài 7: Ô-ô .

( 2t )

Bài 2 (tiết3): Các số 6, 7, 8,9, 10.

	Thứ ba

02-3-2021

(Sáng)
	3

4
	Tiếng Việt

Tiếng Việt


	Bài 8: D d  Đ d
(2t)



	Thứ tư

03-3-2021

(Sáng)
	1

2

3
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

 Toán
	Bài 9:  Ơ ơ ~
(2t)

- Bài 3 (tiết 1): Nhiều hơn,  ít hơn,  bằng nhau 

	Thứ năm

04-3-2021

(Sáng)
	3

4
	Tiếng Việt

Tiếng Việt


	BÀI 11: I, I, K, k ( 2 tiết)



	(Chiều)
	1

2

3
	Toán

HĐTN(shcđ)

L.Toán
	- Bài 3 (tiết 2): Nhiều hơn,  ít hơn,  bằng nhau
Bài 2: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi ( tiết 2)
Ôn nhiều hơn,  ít hơn,  bằng nhau


	Thứ sáu

05-3-2021

(Sáng
	1

2

3

4
	Tiếng Việt

Tiếng Việt

L.TV

HĐTN(shl)
	BÀI 12: H h  L l ( 2 tiết)
Ôn tập d, đ 
Sinh hoạt lớp


 Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2022
                                                       Môn : Tiếng Việt

Bài 6: O, o, Dấu ?

 I. Yêu cầu cần đạt
* Năng lực
- Nhận biết và đọc đúng âm o; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm o và thanh hỏi; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Viết đúng chữ o và dấu hỏi; viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ o và dấu hỏi
-Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm o và thanh hỏi có trong bài học.
- Phát triển kỹ năng nói lời chào hỏi.
- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật, suy đoán nội dung tranh minh hoạ
(chào mẹ khi mẹ đón lúc tan học và chào ông, bà khi đi học vẽ).
*Phẩm chất

-Yêu quý ông bà cha mẹ, cảm nhận được tình cảm, mối quan hệ với người thân trong gia đình.
II.Đồ dùng dạy học
-GV:Tranh, chữ o mẫu và nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, cách viết chữ ghi âm o
- HS: Sách giáo khoa, bộ ghép vần, tìm được tên một số sự vật có chứa âm o.
III. Các hoạt động dạy học

                                                              Tiết 1 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động:

- HS hát chơi trò chơi chuyền hoa

- Gọi 3 HS đọc: a, b, c, e, ê, ca, bà, bé
- Lớp viết bảng con :  ca, bà, bé, 

- GV quan sát theo dõi, nhận xét, tuyên dương, khen ngợi hs.
	-Hs chơi

- 3 HS đọc: 

- Viết bảng con

- Hs chia sẻ sau khi nghe bạn đọc bài



	Hoạt động 2. Bài mới

1. Giới thiệu bài: Bài 6: O o dấu hỏi

2.Nhận biết
- HS quan sát tranh và và trao đổi nhóm 2.
- Em thấy gì trong tranh? 

- GV chốt:Tranh vẽ  đàn bò đang gặm cỏ, trên bầu trời đàn chim bay lượn,….  Nội dung bức tranh này đã được thể hiện trong câu “Đàn bò gặm cỏ” có âm c chúng ta học hôm nay (o, o và dấu ?)
- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo.

- GV và HS lặp lại nhận biết một số lần: Đàn bò, gặm cỏ.

- Trong câu có chứa có âm gì ? 

- Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng
	-(N2)Qua sát và thảo luận

- Tranh vẽ  đàn bò đang gặm cỏ, trên bầu trời đàn chim bay lượn,….  
- Đọc: Đàn bò gặm cỏ.

- Đọc: Đàn bò / gặm cỏ.

- Có âm o, thanh hỏi, giới thiệu chữ o, dấu hỏi.

	3. Đọc HS luyện đọc âm
a. Đọc âm

- GV đưa chữ o lên bảng để giúp HS nhận biết chữ o trong bài học này.

- GV đọc mẫu âm o.

- GV yêu cầu HS đọc âm o.

b. Đọc tiếng

- - H: Đã có âm o muốn có tiếng bò ta thêm âm gì, dấu gì? Muốn có tiếng cỏ ta làm thế nào?

- Hướng dẫn HS thực hành ghép tiếng: 

bò, cỏ

- GV đánh vần mẫu: 

           bò: bờ  - o – bo – huyền  - bò; 

           cỏ: cờ - o - co – hỏi – cỏ

- GV gợi ý cho HS h/thành tiếng có âm o 

           + Nhóm 1: bo, bò, bó, bỏ

           + Nhóm 2: co, cò, có, cỏ

c. Đọc từ ngữ

- Giới thiệu tranh - rút từ:     bò, cò, cỏ

- Cho HS đọc phân tích, đọc trơn  

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- Nhận xét-tuyên dương
	-Quan sát

- Đã có âm o muốn có tiếng bò ta thêm âm b dấu huyền. Ta thêm âm c thanh hỏi

- HS thực thành ghép

- Đánh vần  CN -T -L

- Phân tích

- Cá nhân, nhóm

 - Đọc: bò, bó, bỏ

- Đọc: cỏ, có, cỏ

-Quan sát tranh và rút ra từ  ngữ bò, cò, cỏ

- Đọc CN – T – L

- Đọc CN – T - L

	4. Viết bảng
- Cho hs quan sát mẫu âm O

- Giới thiệu mẫu chữ viết thường ghi âm o, dấu hỏi và hướng dẫn HS quan sát.

- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu quy trinh và cách viết chữ o, dấu hỏi.

-Cho HS viết bảng con

- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.
	- Quan sát

-Lắng nghe

-Lắng nghe, quan sát

- Viết vào bảng con, chữ cỡ vừa (chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng).o, bò, cỏ- Nhận xét


                                                             Tiết 2  
	5. Viết vở

- Hướng dẫn HS tô chữ o HS tô chữ a (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. Chú ý liên kết các nét trong chữ a.

- Quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- Nhận xét và sửa bài của một số HS
	- Tô chữ o (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

- Viết bài

-Lắng nghe

	6. Đọc câu
-  Cho HS đọc thầm cả câu; 

                         Bê có cỏ.

Tìm các tiếng có âm o.

- GV đọc mẫu cả câu.

- Giải thích nghĩa tử ngữ (nếu cần).

- HS đọc thành tiếng cả câu 

- HS trả lời một số câu hỏi về nội dung đã đọc: 

+Tranh vẽ con gì? 

+ Chúng đang làm gì ?

- GV chốt: Tranh vẽ những con bê ( bò con)….
	-Đọc thầm câu :Bê có cỏ

- Nêu: có, cỏ

- Đọc thẩm.

- Lắng nghe.

- Đọc cá nhân, nhóm , cả lớp 

- Quan sát.

- Tranh vẽ những con bê ( bò con)

- Chúng đang ở trong chuồng ăn cỏ.



	7. Nói theo tranh

- Yêu cầu HS quan sát từng tranh trong SGK. 

- Đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

+Các em nhìn thấy những ai trong các bức tranh thứ nhất?

+Các em nhìn thấy những ai trong các bức tranh thứ hai? 

+ Em thử  đoán xem, khi mẹ đến đón, bạn HS nói gì với mẹ? 

+Khi đi học về, bạn ấy nói gi với ông bà

- GV chốt : Con chào mẹ ạ!  Cháu chào bà ạ!,.. 

- GV  yêu cầu HS thực hiện nhóm, đóng vai 2 tình huống trên 

- Đại diện một nhóm đóng vai trước cả lớp

-  Nhận xét – tuyên dương.
	-  Quan sát.

- Cá nhân

- bé , mẹ

-Ông bà, mẹ bé

- Con chào mẹ ạ!  
+ Bé khoanh tay chào ông bà khi đi học về đến nhà.

-Nhóm 4

-Đại diện các nhóm đóng vai- hận xét



	8. Vận dụng, trải nghiệm
- Cho Hs tìm các từ có ghi chữ ghi âm o.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.

-Chuẩn bị bài sau
	-Nêu: cỏ, lo, bò, bó,…


  Điêù chỉnh sau bài dạy:     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                 
                                                                  Thứ 3/20/9/2022
Môn : Tiếng Việt

Bài 7 : Ô ô Dấu nặng
I.Yêu cầu cần đạt:
* Năng lực
- Nhận biết và đọc đúng âm ô, đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm ô và thanh nặng;hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.- Viết đúng chữ ô và dấu nặng: viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ ô và dấu nặng.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ô và thanh nặng có trong bải học.

- Phát triển ngôn ngữ nói theo chủ điểm xe cộ (tranh vẽ xe đạp, xe máy, ô tô).

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật bố Hà và Hà, suy đoán nội dung tranh minh hoạ về phương tiện giao thông.

*Phẩm chất
-Yêu quý ông bà cha mẹ, cảm nhận được tình cảm, mối quan hệ với người thân trong gia đình.
II. Chuẩn bị
- GV: Tranh, chữ ô mẫu và nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, cách viết chữ ghi âm ô
- HS: Sách giáo khoa, bộ ghép vần,bảng con, tìm được tên một số sự vật có chứa âm ô.
III. Các hoạt động dạy học
                                                               Tiết 1  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động 

-Lớp trưởng điều khiển trò chơi: Đèn xanh, đèn đỏ

Gọi 3 HS đọc: o, bò cỏ
- Lớp viết bảng con :  bò, cỏ 

- GV quan sát theo dõi, nhận xét, tuyên dương,
	-Tham gia chơi

- 3 HS đọc: 

- Viết bảng con

	Hoạt động 2: Bài mới

1.Giới thiệu bài: Bài 7: Ô ô .

2. Nhận biết
- HS quan sát tranh và trao đổi nhóm 2.
- Em thấy gì trong tranh?

 - GV chốt ý: Tranh vẽ  3 người đang đi bộ trên hè phố, hai người đang say mê chụp ảnh, hai bên đường….  Nội dung bức tranh này đã được thể hiện trong câu “Bố và Hà đi bộ trên hè phố”
- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS đọc theo. 

- Trong câu có chứa có âm gì ? 

- Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng
	-Quan sát và thảo luận nhóm 2

-  Tranh vẽ  3 người đang đi bộ trên hè phố, hai người đang say mê chụp ảnh, hai bên đường.

- HS đọc:Bố và Hà đi bộ trên phố.

-Có âm ô  và thanh nặng.

	3. Đọc HS luyện đọc âm ô

a. Đọc âm

- GV đưa chữ ô lên bảng để giúp HS nhận biết chữ ô trong bài học.

- Đọc mẫu âm ô

- Yêu cầu HS đọc.

b. Đọc tiếng

- H: đã có âm ô muốn có tiếng bố ta thêm âm gì, thanh  gì? Muốn có tiếng bộ ta làm thế nào?

- Hướng dẫn HS thực hành ghép tiếng: 

bố, bộ

- GV đánh vần mẫu: 

           bố: bờ  - ô – bô – sắc  - bố; 

           bộ: bờ - ô - bô – nặng – bộ

- GV gợi ý cho HS h/thành tiếng có âm ô 

           + Nhóm 1: bố, bổ, bộ

           + Nhóm 2: cô, cổ, cộ

c. Đọc từ ngữ

- Giới thiệu tranh - rút từ:     bố, cô bé, cổ cò

- Cho HS đọc phân tích, đọc trơn  

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.

- Nhận xét-tuyên dương

- Giới thiệu tranh - rút từ:     đá dế, đa đa, ô đỏ
	- Đọc: ô

- Đã có âm ô muốn có tiếng bố ta thêm âm b thanh sắc. Ta thêm âm b thanh nặng

- Thực thành ghép

- Cá nhân

- Đánh vần  CN -T -L

- Phân tích

- Nhóm 4

 - Đọc: bò, bó, bỏ

- Đọc: cỏ, có, cỏ

Quan sát tranh và rút ra từ  ngữ bố, cô bé, cổ cò
tranh 1: Bố đang dìu em bé đi.
tranh 2: Bé đang múa.

tranh 3: Con cò có cái cổ dài.
 -Đọc CN – T – L
- Đọc CN – T - L 



	4. Viết bảng
- Đưa mẫu chữ ô và hướng dẫn HS quan sát. 

- Viết mẫu và nêu cách viết chữ ô. 

- HS viết chữ ô(chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng). 

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- Nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	-Lắng nghe và quan sát

-Lắng nghe

-Viết: ô, cổ cò

-Nhận xét

-Lắng nghe


                                                            Tiết 2  
	5. Viết vở

- Cho HS nêu tư thế ngồi viết

- Cho HS tô và viết vở tập viết

- Quan sát – giúp đỡ HS 

- Nhận xét – đanh giá chữ viết
	- Nêu

- Viết bài vào vở

- Nộp bài

- Lắng nghe

	6. Đọc

- YC HS đọc thầm câu

- Tìm tiếng có âm ô

 -Đọc mẫu 

 - HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 
	-Đọc thẩm: Bố bê bể cá.

- Tìm: bố

- Lắng nghe.

- Đọc 

	7. Nói theo tranh

- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

Em thấy gì trong tranh? (Có thể hỏi thêm: Kể tên những phương tiện giao thông mà em biết) 3 loại phương tiện trong tranh có điểm nào giống nhau và điểm nào khác nhau (có thể hỏi thêm: Em thích đi lại bằng phương tiện nào nhất? Vì sao?; lưu ý HS về ưu điểm và hạn chế của mỗi loại phương tiện). 

- Gv chia HS thành các nhóm trả lời dựa vào nội dung đã trả lời ở trên và có thể trao đổi thêm về phương tiện giao thông..

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp

-Nhận xét- Tuyên dương.
	- Quan sát.

- Tranh vẽ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

- Thảo luận nhóm 2 


-Đại diện : xe ca, xe tải, máy bay, tàu hỏa, …

	8. Vận dụng, trải nghiệm
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ô.

 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

-Chuẩn bị bài sau
	- Lắng nghe


Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luyện Tiếng Việt

ÔN TẬP:  E e Ê ê

I. Yêu cầu cần đạt
*Kiến thức

- Biết và đọc đúng âm a.Viết đúng chữ e,ê.

- Phát triển kĩ năng nói lời xin lỗi, cảm ơn

- Phát triển kĩ năng quan sát nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh họa qua các tình huống.
*  Phẩm chất và năng lực
- Giúp học sinh cảm nhận tình cảm gia đình, kính trọng những người trong gia đình.

- Thêm yêu thích môn học

II. Đồ dùng dạy học

- VBT, tranh ảnh.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt đông 1. Khởi động
· - Cho HS chơi trò chơi xì điện

- Cho HS viết bảng con chữ “b,c”

- Nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động 2: Bài mới

1. Giới thiệu bài: Ôn tập E e Ê e

2. Luyện tập

*Ghép dấu thanh tạo tiếng mới:

-Tổ chức thi ghép trên bộ thực hành có chứa âm e,ê: bé , xe, ghế, ...

- Viết các tiếng: Đọc HS viết vào bảng con, viết vào vở e, ê

Bài 1/8: Nối
· - Nêu yêu cầu bài tập.

· -Hướng dẫn: Các em hãy nối bức tranh chứa tiếng có âm “ e” và âm “ê”  với chữ “ e”, “ê” cho sẵn.

· -Nhận xét, sửa bài.

Bài 2/8: Điền e hoặc ê

· -Nêu yêu cầu bài tập

· -Hướng dẫn: các em hãy điền :e” hoặc “ê” vào chỗ chấm bên dưới mỗi bức tranh cho phù hợp với nội dung từng tranh.

-Nhận xét, tuyên dương.

Bài 3/8: Ghép các chữ cái và dấu thanh trong …

· -Nêu yêu cầu bài tập

· -Hướng dẫn: các em hãy ghép các chữ cái và dấu thanh trong ba giỏ để tạo thành tiếng cho đúng. Sau đó viết lại tiếng đó ra phiếu nhé.
· -Nhận xét, tuyên dương.

3. Vận dụng, traỉ nghiệm
- GV cho HS đọc viết lại chữ “ a, e, ô” vào bảng con.

- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.

- Nhận xét, tuyên dương HS.
	· -Tham gia chơi

· -Viết bảng con

- Đọc các tiếng vừa ghép (các nhân, nhóm, cả lớp)

-Viết các tiếng vừa ghép vào bảng con, vở

-Cá nhân

- Lắng nghe

- Làm cá nhân.

- Thực hiện vào VBT

- Đọc tên tranh vẽ gì.

-Cá nhân

-Lắng nghe

- Làm bài vào vở bài tập

 Tranh 1: bê  Tranh 2: bè

            Tranh 3: bé

-Nhóm 

-Lắng nghe

- HS làm phiếu nhóm.

- Đại diện ba nhóm lên điền vào phiếu lớn trên bảng , các nhóm khác nhận xét.

Đáp án: bé, bè, bế, bề...




Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIỀU
                                                          Môn : Tiếng Việt

Bài 8: D, d, Đ, đ
       I.Yêu cầu cần đạt:
* Năng lực
- Nhận biết và đọc đúng các âm d, đ; đọc dùng các tiếng, từ ngữ, câu có d, đ; hiểu vàtrả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng các chữ d, đ (kiểu chữ thường); viết đúng các tiếng, từ ngữ có chứa d, đ,

- Phát triển vốn từ dựa trên những tử ngữ chứa các âm d, đ có trong bài học. Phát triển kĩ năng nói lời chào hỏi. Phát triển kĩ năng nói theo chủ điểm chào hỏi được gợi ý trong tranh. 

- Phát triển kỹ năng nhận biết nhân vật khách đến nhà chơi hoặc bạn của bố mẹ và suy đoán nội dung tranh minh hoạ, biết nói lời chảo khi gặp người quen của bố mẹ và gia đình. 

*Phẩm chất

- Cảm nhận được tinh cảm, mói quan hệ với mọi người trong xã hội.

  *GDHS cần phải lễ phép khi ở nhà chào tạm biệt và chào khi gặp.

II.Chuẩn bị:
- GV: Nắm vững đặc điểm phát âm, mâuc chữ d,đ, cấu tạo, cách viết chữ ghi âm d, đ

- HS: SGK, bộ ghép vần, bảng con, tìm được tên một số sự vật có chứa âm d, đ.

III. Các hoạt động dạy học

                                                              Tiết 1  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động 

- Cho HS chơi trò chơi truyền điện
- Gọi 2 HS đọc âm a, b, c, e, ê, o, ô
- Lớp viết bảng con :   b, c, e, ê, o, ô cô bé

- GV quan sát theo dõi, nhận xét, tuyên dương
	-Tham gia chơi

-2 HS đọc: 

- Viết bảng con

- Hs chia sẻ sau khi nghe bạn đọc bài

	Hoạt động 2: Bài mới

1. Gới thiệu bài : Bài 8: D d, Đ đ
2. Nhận biết
- HS quan sát tranh và trao đổi nhóm 2.
- Tranh vẽ những gì ?

- GV nói câu thuyết minh (nhận biết dưới tranh và HS nói theo.

- GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. 

- GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Dưới gốc đa, các bạn chơi dung dăng dung dẻ. 

- Trong câu có những chữ ghi âm nào:

- Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng
	- Nhóm 2

- Tranh vẽ các bạn đang chơi dung dăng dung dẻ dưới gốc cây đa.

- HS đọc theo.

Dưới gốc đa, các bạn chơi dung dăng dung dẻ.

- Chữ ghi âm d, đ,

- Đọc đề bài

	3. Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm 

- GV đưa chữ d lên bảng để giúp HS nhận biết chữ d trong bài học.

- GV đọc mẫu âm d.

-GV yêu cầu HS đọc âm , sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần. 

-Tương tự với chữ đ

- So sánh d và đ

b. Đọc tiếng

-  Đã có âm d muốn có tiếng dẻ ta thêm âm gì, dấu gì? Muốn có tiếng đa ta thêm âm gì?

- Hướng dẫn HS thực hành ghép tiếng: 

dẻ, đa

- GV đánh vần mẫu: 

            dẻ: dờ  - e – de – hỏi – dẻ; 

            đa: đờ - a- đa

* Đọc từ: 

- Cho HS đánh vần các từ: da , dẻ, dế, đá, đò, đổ     
- Cho HS đọc phân tích, đọc trơn  

-Cho HS tự ghép các tiếng có chứa âm d, đ

-Nhận xét – tuyên dương
c. Đọc từ ngữ

- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ đá dế, đa đa, ô đỏ. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn ca

- Nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, - GV cho từ đá dế xuất hiện dưới tranh 

- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần đá dế, đọc trơn tử đá dế.

 -ChoHS thực hiện các bước tương tự đối với đa đa, ô đỏ

- Yêu cầuHS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 - 4 lượt HS đọc, 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
	-Quan sát

- Lắng nghe


- Đọc âm d, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Cá nhân, nhóm, đồng thanh

- So sánh : d với đ

 +Giống nhau : Đều có nét cong trái, hở phải và nét móc.

 +Khác nhau : đ có thêm nét ngang

-Cá nhân

- Đã có âm d muốn có tiếng dẻ ta thêm âm e, dấu hỏi. Muốn có tiếng đa ta thêm âm đ

- Thực thành ghép
- Đánh vần  CN -T -L

- Đọc trơn   CN -T -L

-Cá nhân

-HS đánh vần 

- Phân tích từ, Đọc trơn   CN -T -L

-HS tự ghép: dì, …, đa, đỏ,…

-Quan sát

-Nói đá dế,đa đa, ô đỏ

-Quan sát

-Phân tích đánh vần

Đờ - a- đa- sắc – đá: Dờ - ê- dê- sắc – dế.Đá dế

Phân tích đánh vần

-Đọc cá nhân

-Đọc nhóm, đồng thanh



	4. Viết bảng
- Đưa mẫu chữ d,đ và hướng dẫn HS quan sát. 

- Viết mẫu và nêu cách viết chữ d, đ. 

- Cho HS viết chữ d, đ (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng

- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- Nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. 

- Quan sát sửa lỗi cho HS. 
	-Quan sát

- Quan sát và lắng nghe

- Viết bảng con: d, đ, đá dế

- Nhận xét

- Lắng nghe


                                                 Tiết 2  
	5. Viết vở

- Hướng dẫn HS tô chữ b HS tô chữ d, đ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- Quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- Nhận xét và sửa bài của một số HS
	- Tô chữ d,đ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

- Viết: d, đ, đá dế

-Lắng nghe

	6. Đọc

- Cho HS đọc thầm câu: “Bé có ô đỏ.”
- Tìm tiếng có âm d, đ

 - Đọc mẫu 

 - HS đọc thành tiếng câu (theo cá nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

- Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

+Tranh vẽ ai?

+Tay bạn ấy cầm cái gì?

+Lưng bạn ấy đeo cái gì? 

+Bạn ấy đang đi đâu? 

-Kết luận: Tranh vẽ  bé vai mang cặp, tay cầm ô rất đẹp và vui vẻ trên đường đến trường.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng


	- Đọc thầm. Bé có ô đỏ.

- Tìm: đỏ

- Lắng nghe.

- Đọc cá nhân, nhóm

- Quan sát.

- Tranh vẽ cô bé.

- Tay bạn cầm cái ô.

- Lưng đeo cặp.

- Bạn ấy đi học.

- HS đọc CN – T - L



	7. Nói theo tranh

- Cho HS quan sát tranh trong SGK. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 

- Em nhìn thấy gì trong tranh ? 

- Giới thiệu nội dung tranh: Có hai bức tranh với hai tình huống khác nhau nhưng nội dung đều hướng đến việc rèn luyện kỹ năng nói lời chào: Chào khách đến chơi nhà và cho chủ nhà khi đến chơi nhà ai đó.

- Chia HS thành các nhóm, dựa theo tranh trao đổi ý kiến.

- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp

-Nhận xét – tuyên dương

      *GDHS cần phải lễ phép khi ở nhà chào tạm 

biệt và chào khi gặp.
	- Quan sát.

- Bé đang chào khi gặp người lớn….

- Lắng nghe

-Thực hiện

-Đại diện nhóm lên thể hiện nội dung của bức tranh-Nhận xét



	8. Vận dụng, trải nghiệm
- Lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm d, đ.

 - Nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.


	-HS lắng nghe


Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luyện TV
L.T.Việt



LĐV: D d, Đ đ
I. Yêu cầu cần đạt
* Năng lực
- Giúp HS củng cố về đọc viết các âm d, đ và các tiếng chứa âm đã học.

* Phẩm chất
      - Thêm yêu thích môn học

      II. ĐỒ DÙNG:

- Vở ô ly

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:

- GV ghi bảng d, đ
Luyện đọc các tiếng chưa âm đã hoc: dê, da, do, dô, dơ, di …
- GV nhận xét, sửa phát âm.

2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly: d, đ, dê, đò
Mỗi chữ 3 dòng.

- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.

Chú y‎ tư thế ngồi viết, cách cầm bút

3. Chấm bài:
- GV chấm vở của HS.

- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.

4. Vận dụng, trải nghiệm
- GV hệ thống kiến thức đã học.

- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
	HS đọc nối tiếp

- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.

HS tập đánh vần- đọc trơn

HS dùng vở ô ly

- HS viết vở ô ly.

HS vừa viết vừa nhẩm các con chữ

- Tổ 1 nộp vở.


Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                         Thứ tư/21/9/2022
Môn : Tiếng Việt

Bài 9: Ơ, ơ

I. Yêu cầu cần đạt:
* Năng lực - Nhận biết và đọc đúng âm ơ thanh ngã; đọc đúng các tiếng, từ ngữ, câu có âm ơ,

thanh ngã; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.

- Viết đúng chữ ơ và dấu ngã (kiểu chữ thường); viết đúng các tiếng, từ ngữ cỡ chữ, dấu ngã.

- Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa âm ơ và thanh ngã có trong bài học.

- Phát triển vốn từ về phương tiện giao thông. 

- Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ 

về Tàu dỡ hàng ở cảng; Bố đỡ bé; Phương tiện giao thông.

* Phẩm chất

- Thêm yêu thích môn học

*GSHS khi đi trên các phương tiện giao thông phải cẩn thận.

II. Chuẩn bị:
- GV: Nắm vững đặc điểm phát âm, mẫu chữ ơ, cấu tạo, cách viết chữ ghi âm ơ

- HS: Sách giáo khoa, bộ ghép vần,bảng con, tìm được tên một số sự vật có chứa âm ơ
III. Các hoạt động dạy học

                                                         Tiết 1  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động 

- Cho HS chơi trò chơi  chuyền hoa  và thực hiện yêu cầu

- Đọc và viết chữ d,đ, đá dế, ô đỏ

-Nhận xét – tuyên dương
	-Tham gia chơi

-Đọc và viết d,đ, đá dế, ô đỏ

	Hoạt động 2: Bài mới

1. Giới thiệu bài:

2. Nhận biết
- -Cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

Em thấy gì trong tranh?

- Nói câu thuyết minh  Tàu dỡ hàng ở cảng

- Đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. Tàu dỡ hàng ở cảng

- Trong câu có những tiếng chứa ghi âm nào hôm nay chúng ta học
	- Chiếc cần cẩu đang dỡ hàng trên tàu xuống , xe vận chuyển hàng hóa đi…

- Lắng nghe

- Đọc đồng thanh

-Tiếng dỡ chứa âm ơ và dấu ngã, tiếng ở chứa ghi âm ơ 

	3. Đọc HS luyện đọc âm 

a. Đọc âm

-  Đã có âm ơ muốn có tiếng bờ ta thêm âm gì, dấu gì? Muốn có tiếng dỡ ta thêm âm gì, dấu gì ?

- Hướng dẫn HS thực hành ghép tiếng: 

bờ, đỡ

- Đánh vần mẫu: 

            bờ: bờ  - ơ – bơ – huyền – bờ

            đỡ: đờ - ơ- đơ – ngã – đỡ

* Luyện đọc từ: 

- Cho HS đánh vần các từ: bờ, bở, cờ, cỡ, dỡ, dỡ
- Cho HS đọc phân tích, đọc trơn  

-Cho HS tự ghép các tiếng có chứa âm ơ

- Nhận xét – tuyên dương
- GV yêu cầu 3 -4 HS phân tích tiếng. 2- 3 HS nêu lại cách ghép.

c. Đọc từ ngữ

- Lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ bờ đê, cá cờ, đỡ bé. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn ca

- Nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh, cho từ bờ đê xuất hiện dưới tranh 

- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng bờ đê, đọc trơn từ bờ đê. GV thực hiện các bước tương tự đối với cá cờ, đỡ bé.

- Yêu cầu HS đọc trơn nổi tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc, 2 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lắn. 

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ 

Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.
	- Cá nhân

- Đã có âm ơ muốn có tiếng bờ ta thêm âm b, dấu huyền. Muốn có tiếng dỡ ta thêm âm d, dấu ngã 

- Thực thành ghép
- Lắng nghe

- Đánh vần  CN -T -L

- Đọc trơn   CN -T -L

-Cá nhân

- Đánh vần 

- Phân tích từ, Đọc trơn   CN -T -L 
-Tự tạo tiếng :  bờ , bơ,cơ,…

-Phân tích

-Quan sát

-Nói: bờ đê, cá cờ, đỡ bé.

-Phân tích và đánh vần

-Đọc:bờ đê, cá cờ, đỡ bé

-Đọc đồng thanh: bờ đê, cá cờ, đỡ bé.



	4. Viết bảng
- Đưa mẫu chữ ơ và hướng dẫn HS quan sát. 

- Viết mẫu và nêu cách viết chữ ơ. 

- Cho HS viết chữ ơ

- Nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

- Nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. 
	-Lắng nghe và quan sát

- Quan sát và lắng nghe

- Viết bảng con : ơ, đỡ bé

-Nhận xét

- Lắng nghe


                                              Tiết 2  
	5. Viết vở

- Hướng dẫn HS tô chữ b HS tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- Quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- Nhận xét và sửa bài của một số HS
	- Tô chữ (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-Viết: ơ, đỡ bé

-Nộp bài

	6. Đọc

- Cho HS đọc thầm 

- Tìm tiếng có âm ơ

 - Đọc mẫu: Bố đỡ bé.

 - ChoHS đọc thành tiếng : Bố đỡ bé.

- Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

-Tranh vẽ những ai?

- Bố đỡ ai ? 

- Kết luận: Bố đỡ bé tập đi.
	- đọc thầm: Bố đỡ bé. 

- Tìm: đỡ

- Lắng nghe.

- Đọc cá  nhân và nhóm, đồng thanh 

- HS quan sát.

-Tranh vẽ bố , mẹ, bé

- Bố đỡ bé tập đi



	7. Nói theo tranh

- Cho HS quan sát tranh trong SGK. 

-Kể tên các phương tiện giao thông trong tranh?

 - Qua quan sát, em thấy những phương tiện giao thông này có gì khác nhau? 

-Kết luận: Khác nhau về hình dáng, màu sắc,... nhưng quan trọng nhất là: Máy bay di chuyển (bay) trên trời; ô tô di chuyển (chạy, đi lại) trên đường; tàu thuyến di chuyển (chạy, đi lại trên mặt nước)

 Trong số các phương tiện này, em thích đi lại bằng phương tiện nào nhất? Vì sao? 

- Ngoài các phương tiện này em còn biết các phương tiện nào khác?

*GSHS khi đi trên các phương tiện giao thông phải cẩn thận.
	- Quan sát.

-  ô tô, tàu thủy, máy bay

- Khác nhau về hình dáng, màu sắc,... nhưng quan trọng nhất là: Máy bay di chuyển (bay) trên trời; ô tô di chuyển (chạy, đi lại) trên đường; tàu thuyến di chuyển (chạy, đi lại trên mặt nước)

-  Tùy ý kiến mỗi HS: Ô tô,…

-Tàu lửa đi trên đường rây,…



	8. Vận dụng, trải nghiệm
- Lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm ơ.

 - Nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 

- Chuẩn bị bài sau
	-Lắng nghe




Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                             
  Chiều thứ 5/22/9/2021
Môn : Tiếng Việt

Bài 11: I i K k 

I. Yêu cầu cần đạt:
Hình thành các năng lực và phẩm chất sau:                
* Năng lực: 
+  Đọc: Nhận biết và đọc đúng âm i k ; đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm i k; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã học. 

+ Viết: Viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ i k.

+ Nói: Phát triển kỹ năng nói lời giới thiệu, làm quen. Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung các tranh minh hoạ: 1. Tranh Nam đang vẽ, bức vẽ sắp hoàn thành; 2. Tranh một con kì đã đang bò kẽ đá; 3. Tranh Nam và một bạn khác đang nói chuyện, làm quen với nhau ở hành lang lớp học.

-Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua khả năng làm việc nhóm.

* Phẩm chất: 

- Hình thành phẩm chất nhân ái, Cảm nhận được tình cảm bạn bè khi được cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện. 
II. Đồ dùng dạy học

- GV: Nắm vững đặc điểm phát âm, cấu tạo, cách viết chữ ghi âm i k

- HS: Sách giáo khoa, bộ ghép vần, bảng con tìm được tên một số sự vật có chứa âm i k

III. Các hoạt động dạy học:

                                               Tiết 1 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động 1:Khởi động

- Cho HS chơi tò chơi chuyền hoa

- Gọi 2 HS đọc âm  d, đ, b, ơ, a
- Lớp viết bảng con  d, đ, b, bí đỏ

- Quan sát theo dõi, nhận xét, tuyên dương , khen ngợi hs.
*Hoạt động 2 : Bài mới

1. Giới thiệu bài

2. Nhận biết
- Cho HS q/sát tranh và trao đổi nhóm 2.

- Em thấy gì trong tranh ? 

- Chốt ý: Tranh vẽ  bạn Nam đang ngồi ở góc học tập vẽ con kì đà,….  Nội dung bức tranh này đã được thể hiện trong câu “Nam vẽ kì đà.” có âm i, k chúng ta học hôm nay.

-Trong câu Nam vẽ kì đà tìm tiếng có chứa âm hôm nay chúng ta học

- Giáo viên giới thiệu bài - ghi bảng

3.Đọc
a) Luyện đọc âm i, k:

- Đưa chữ i lên bảng để giúp HS nhận biết chữ i.

- Đọc mẫu âm i.

- Yêu cầu một số (4 - 5) HS đọc âm i, sau đó từng nhóm và cả lớp đọc đồng thanh một số lần.

+ Âm k hướng dẫn tương tự

b) Luyện đọc tiếng:

- Đã có âm i muốn có tiếng ki ta thêm âm gì? Muốn có tiếng kì ta thêm âm gì? dấu gì

- Hướng dẫn HS thực hành ghép tiếng: 

ki, kì

- Đánh vần mẫu: 

            ki: cờ  - i – ki 

            kì: cờ - i- ki – huyền – kì

* Đọc từ: 

- Cho HS đánh vần các từ: kè, kẻ, kệ, kí, kỉ,kĩ     
- Cho HS đọc phân tích, đọc trơn  

-Cho HS tự ghép các tiếng có chứa âm k

-Nhận xét – tuyên dương
c) Luyện đọc từ ngữ: 

- Lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: bí đỏ, kẻ ô, đi đò, kì đà. Sau khi đưa tranh minh hoạ cho mỗi từ ngữ, chẳng hạn bí đỏ.

- Nêu yêu cầu nói tên sự vật trong tranh. GV cho từ bí đỏ xuất hiện dưới tranh. 

- Cho HS phân tích và đánh vần bí đỏ, đọc trơn từ bí đỏ.

- Thực hiện các bước tương tự đối với kẻ ô, đi đò, kì đà.

- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 - 4 lượt HS đọc. 2 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.

d)Đọc lại các tiếng, từ ngữ

- Từng nhóm và sau đó cả lớp đọc đồng thanh một lần.     
4.Viết bảng
* Viết bảng con : i, k; kì đà

- Đưa mẫu chữ i, k 

- Viết mẫu kết hợp nêu quy trình

- Cho HS viết bảng con 

- Gọi HS n/xét, đánh giá chữ viết của bạn.

- Nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.
	-Tham gia chơi

- Đọc âm  d, đ, b, ơ, a
- Viết bảng con

-Quan sát – T/ luận Nhóm 2

- Tranh vẽ  bạn Nam đang ngồi ở góc học tập vẽ con kì đà,….  

-Lắng nghe

- Tiếng kì có chứa âm k,i

- Đọc đồng thanh 

- Quan sát

- Lắng nghe

- Đọc CN – T - L

-Đã có âm i muốn có tiếng ki ta thêm âm k. Muốn có tiếng kì ta thêm âm k, dấu huyền trên đầu âm i 

-Thực thành ghép

- Đánh vần  CN -T -L

- Đọc trơn   CN -T -L

-Cá nhân

-HS đánh vần 

- Phân tích từ, Đọc trơn   CN -T -L

-HS tự ghép: kị, kê, ….

- Quan sát
- Trả lời

-Phân tích đánh vần

-Đọc nối tiếp

-Đọc nhóm, đồng thanh

-Cá nhân

-Quan sát

-Quan sát và lắng nghe

-Vết bảng con


                                                 Tiết 2 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5.Viết vở:

- Cho HS nêu tư thế ngồi viết

- Cho HS tô và viết vở tập viết

- Quan sát – giúp đỡ HS 

- Nhận xét – đanh giá chữ viết

6. Đọc câu: 
-Cho HS đọc thầm câu: “Kì đà bò ở kẻ đá.”

- Gọi Hs tìm tiếng có âm i, k  vừa học.

- Gọi HS đọc phân tích

- Cho HS quan sát tranh

H: Nội dung bức tranh vẽ  những gì ? 

H: Kì đà đang làm gì ?

GV: Tranh vẽ  kì đà đang bò ở kẻ đá.

- Gọi HS đọc câu ứng dụng

 7.Nói theo tranh 
- Cho HS q/sát tranh - TLCH

H: Các em nhìn thấy những ai trong tranh?

H: Những người ấy đang ở đâu? 

H: Họ đang làm gì?

- Chốt ý: Nam và một bạn đang đứng nói chuyện, làm quen với nhau giữa hành lang của hai lớp.

* Cho HS đóng vai 2 tình huống hai tình huồng trong SGK.
- GV  yêu cầu HS thực hiện đóng vai 1 HS đóng vai Nam, 1 HS đóng vai bạn còn lại. Bạn hỏi (vi dụ: Bạn tên gì? Bạn học lớp nào?...), Nam trả lời (tự giới thiệu bản thân mình).

8. Vận dụng, trải nghiệm:
Trò chơi: Thi  tìm các  từ ngữ có âm I,K

- Đặt câu với các từ ngữ vừa tìm được.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp
	-Nêu cách ngồi viết 

- Viết bảng con

- Lắng nghe.

- Đọc thầm câu Kì đà bò ở kẻ đá

- Tiếng kì

- Phân tích từ

-Quan sát

- Kì đà, đá

-Kì đà đang bò ở kẻ đá

- HS đọc thầm

-Đọc cá nhân , nhóm

- HS tìm và nêu 

- HS thảo luận nhóm 2, trả lời câu hỏi.

-Nam và các bạn đang nói chuyện….

-Đang ở hành lang lớp và trong lớp 

-Họ đang nói chuyện

-Lắng nghe

-Nhóm 2

- Lên sắm vai - Nhận xét

-Tham gia chơi

-Thực hiện


Điều chỉnh sau bài học:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
                                                                                               Dạy thứ 6/23/9/2022
                                                       Môn : Tiếng Việt

Bài 12: H h L l  
I.Yêu cầu cần đạt:

 Hình thành các năng lực và phẩm chất sau:                
*Năng lực: 
+  Đọc: Nhận biết và đọc đúng âm h, l ; đọc đúng tiếng từ ngữ, câu có âm h, l; hiểu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến nội dung đã học. 

+ Viết: Viết đúng các tiếng, từ ngữ có chữ.

+ Nói: Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ: 1. Tranh le le bơi trên hồ; 2. Tranh khung cảnh gia đình, em bé 1-2 tuổi, mẹ bể bé, bà cám lá hẹ để làm thuốc ho cho bé; 3. Tranh về một số loài cây.

-Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua khả năng làm việc nhóm.

* Phẩm chất: 

- Hình thành phẩm chất nhân ái, Cảm nhận được tình cảm gia đình (qua tình yêu và sự chăm sóc của bà và mẹ với bé), tình yêu đối với cây cỏ, thiên nhiên.

*Giáo dục học sinh ích lợi các loại cây, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
II. Chuẩn bị
- GV: mẫu chữ h,l, cách viết chữ ghi âm h, l 

-HS: Sách giáo khoa, bộ ghép vần, bảng con, tìm được tên một số sự vật có chứa âm h, l 

III. Các hoạt động dạy học: 

Tiết 1 (Dạy thứ ba ngày 29/9/2020 tuần 4)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động1. Khởi động 

- Cho HS chơi trò chơi: Hái hoa đọc chữ

-Phổ biến cách chơi và luật chơi

-Cho HS tham gia chơi

-Nhận xét – tuyên dương

Hoạt động 2: Bài mới

1. Giới thiệu bài: Bài 12: H h, L l

2. Nhận biết

- Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 

+Em thấy gì trong tranh?

- Nói câu thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 

-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thì dừng lại để HS đọc theo. 

-Cho HS lặp lại câu nhận biết một số lần: le le bơi trên hồ.

- Cho HS nhận biết tiếng có âm h, âm l và giới thiệu chữ ghi âm h, âm l.

3. Đọc

a. Đọc âm

- Đọc âm h

+ Đưa chữ h lên bảng để giúp HS nhận biết chữ htrong bài học.

+ Đọc mẫu âm h

+Yêu cầu HS đọc.

- Đọc âm l

- Viết chữ l lên bảng để giúp HS nhận diện chữ mới trong bài này

-Đọc mẫu  âm : l
-Yêu cầu HS đọc.
- Hãy so sánh hai âm l,  h?
-Nhận xét – tuyên dương

 b. Đọc tiếng:

- Đọc tiếng mẫu: 

* Giới thiệu mô hình tiếng “hồ” .
+ Có âm h, muốn có tiếng hồ, ta làm thế nào?
+ Cho HS đánh vần ( hờ -ô – hô- huyền –hồ) - hồ.

+ Cho HS  đọc trơn tiếng hồ.
* Giới thiệu mô hình tiếng “ le” .

+ Có âm l, muốn có tiếng le ta làm thế nào?

+ Cho HS đánh vần ( lờ- e- le )-le . 

+ Cho HS đọc trơn tiếng le .
- Đọc tiếng  trong sách .

* Đọc tiếng chứa âm h
+ Các tiếng hé, ho, hổ có điểm gì chung? 

+ Cho HS đánh vần các tiếng: hé, ho, hổ.

+ Cho HS đọc trơn 3 tiếng trên.
* Tương tự với các tiếng chứa âm l:  li, lọ, lỡ.

+ Cho học sinh đọc trơn tất cả các tiếng có âm h, l: hé, ho, hổ, li, lọ, lỡ.
- Ghép chữ tạo tiếng:

+ Cho HS tự ghép các tiếng chứa âm h, l.

+ Yêu cầu HS phân tích tiếng các tiếng vừa ghép.
- Cho lớp đọc đồng thanh các tiếng vừa ghép.
c. Đọc từ ngữ

* lá đỏ
- GV cho HS quan sát tranh minh họa.

- Tranh vẽ gì?

Giới thiệu từ : “lá đỏ” dưới tranh. Giải nghĩa. 

H: Từ lá đỏ, tiếng nào có âm vừa học?

-Cho HS đánh vần, phân tích tiếng lá.

- Cho Hs đọc trơn từ lá đỏ.
*bờ hồ

- GV cho HS quan sát tranh minh họa.

- Tranh vẽ gì?

Giới thiệu từ bờ hồ. Giải nghĩa 

H: Từ bờ hồ, tiếng nào có âm vừa học?

- Cho HS đánh vần tiếng hồ, đọc trơn từ bờ hồ.

GV cho HS quan sát tranh minh họa.
*cá hố

- Tranh vẽ gì?

 Giới thiệu từ cá hố dưới tranh. Giải nghĩa.

H: Từ cá hố, tiếng nào có âm vừa học?

- Cho HS đánh vần tiếng:  hố

- HS đọc trơn từ : cá hố.
* le le

- Tương tự với từ le le. Giải nghĩa: loài chim trời hoang dã, sống thành bầy trong các hồ nước ngọt.

- Cho HS đọc trơn  cả 4 từ: lá đỏ, bờ hồ, cá hố, le le.

d. Đọc lại các tiếng, từ ngữ:

- Hs đọc lại các tiếng, từ ngữ..

4. Viết bảng
- Đưa mẫu chữ h, chữ l và hướng dẫn HS quan sát. 

- Viết mẫu và nêu cách viết chữ h, chữ l. 

- Cho HS viết chữ h , chữ l(chú ý khoảng cách giữa các chữ trên một dòng). 

- Nhận xét, đánh giá chữ viết của HS. GV quan sát sửa lỗi cho HS. 
	HS tham gia chơi

-Lắng nghe

Em thấy con le le
- Đọc

- Le le, hồ

- Quan sát

- Lắng nghe

-Một số (4- 5) HS đọc âm h, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

HS quan sát

HS đọc

- Giống nhau: đều có nét khuyêt trên

-Khác nhau:h có nét móc hai đầu, l có nét…

-Cá nhân

-Có âm h, muốn có tiếng hồ, ta thêm âm ô và dấu huyền trên đầu âm ô
- Đánh vần tiếng mẫu: hồ ( hờ - ô - hô - huyền - hồ; ) Cá nhân, nhóm

- Đọc trơn tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu. Cá nhân, nhóm

-Cá nhân

- Có âm l, muốn có tiếng le ta thêm âm e
 -Đánh vần ( lờ- e- le )-le .
- Đọc trơn, mỗi HS đọc trơn một nhóm.

- Các tiếng hé, ho, hổ có âm đầu là h

-Đánh vần hé, ho, hổ.
- Đọc trơn, mỗi HS đọc trơn 3 - 4 tiếng có cả hai âm.

- Một số ( 2 - 3) HS đọc trơn tất cả các tiếng.

- Ghép các tiếng chứa âm h,l

-Phân tích  các tiếng vừa ghép

- Đọc  các tiếng

Quan sát

- Tranh vẽ lá 

- HS lắng nghe

- Từ lá đỏ, tiếng lá có âm lvừa học

- Đánh vần,phân tích tiếng lá

- Đọc trơn lá đỏ

- Quan sát

- Tranh vẽ bờ hồ

- Lắng nghe

- Từ bờ hồ, tiếng hồ có âm hvừa học

- Đánh vần,phân tích tiếng lá

- Đọc trơn bờ hồ

- Con cá

-Từ cá hố, tiếng hố có âm h vừa học
- Đánh vần,phân tích tiếng lá

- Đọc trơn cá hố  
-Thực hiện

- Đọc cá nhân, nhóm đôi, ĐT
- Đọc cá nhân, nhóm đôi, ĐT
Quan sát, lắng nghe.
- Quan sát

-Viết bảng con.

.




                                                     Tiết 2 
	5. Viết vở

- Hướng dẫn HS tô chữ h , chữ l(chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. 

- Quan sát và hỗ trợ cho những HS gặp khó khăn khi viết hoặc viết chưa đúng cách.

- Nhận xét và sửa bài của một số HS

6. Đọc đoạn

- Đọc đoạn

- Yêu cầu HS đọc thầm cả đoạn và tìm các tiếng có chứa âm h, l.

- HS đọc thành tiếng sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 

- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn đã học:

+ Tranh vẽ gì?

+ Bé bị làm sao?

+ Bà có gì?

- Kết luận: Lá hẹ để chế biến món ăn, lá hẹ là một loài cây chữa ho cho các em bé.
7. Nói theo tranh

- GV yêu cầu HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: Các em nhìn thấy những cây gì trong tranh?

- Hướng dẫn HS nói về các loài cây trong tranh (có cây ăn quả) với các bộ phận khác nhau (tên các bộ phận) và lợi ích của chúng (cho quả, dùng gỗ làm nhà, chữa bệnh (liên hệ với câu “Bé bị ho. Bà đã có lá hẹ"), cho bóng mát, giữ gìn môi trường trong sạch,...).

- Chủ đề luyện nói hôm nay là gì? 
*Giáo dục học sinh ích lợi các loại cây, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
8. Vận dụng, trải nghiệm:
Trò chơi: Thi  tìm các  từ ngữ có âm h, l.

- Đặt câu với các từ ngữ vừa tìm được.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp.


	- Tô chữ h , chữ l(chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-Viết vào vở tập viết

-Lắng nghe

- HS theo dõi và đọc thầm theo.

- HS tìm ho, lá

- Một số (2 - 3) HS đọc 

- Quan sát.

+ Tranh vẽ mẹ ôm bé và bà

+ Bé bị ho

+ Bà có lá hẹ

- Quan sát tranh

- Tranh vẽ giàn bầu, cây bòng,…

- lắng nghe

-Chủ đề luyện nói hôm nay là Cây cối
- Tham gia trò chơi hoa, lan, lịch,…

- Thực hiện




Điều chỉnh sau bài dạy:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                            Dạy chiều thứ năm 22/9/2022 tuần 3
Bài 2: NHỮNG VIỆC NÊN LÀM TRONG GIỜ HỌC, GIỜ CHƠI

(Tiết 2)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Thực hành 
 Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống

-GV yêu cầu HS quan sát tranh 1, 2/SGK để nhận diện từng tình huống

-Yêu cầu 2 HS ngồi gần nhau lần lượt sắm vai là người rủ và được rủ ở một trong hai tình huống, đảm bảo em nào cũng được thực hành sắm vai từ chối không thực hiện những việc không nên làm trong giờ học hoặc giờ chơi

-GV gợi ý HS không chỉ từ chối khi bạn rủ, mà cần khuyên nhủ bạn không nên hành động như vậy

-GV quan sát các cặp sắm vai và mời một vài cặp làm tốt lên thể hiện trước lớp

-Yêu cầu HS quan sát và lắng nghe để nhận xét, góp ý

-GV tổng hợp ý kiến nhận xét, góp ý của HS, đồng thời bổ sung, phân tích, khen ngợi HS và chốt lại: Các em cần từ chối và khuyên nhủ bạn không làm những việc không nên làm trong giờ học, giờ chơi
	-HS tham gia
HS sắm vai 

HS thể hiện trước lớp

	2.Vận dụng 

Hoạt động 4: Rèn luyện thay đổi hành vi chưa tích cực

Bước 1: Xác định được hành vi chưa phù hợp trong giờ học, giờ chơi của bản thân và cách khắc phục

-GV yêu cầu HS tự nhận thức/ suy ngẫm xem mình còn có những thói quen chưa phù hợp nào:

1/ Trong giờ học

2/ Trong giờ chơi

3/ Cách khắc phục, thay đổi thói quen

-GV khích lệ HS chia sẻ theo cặp đôi với bạn ngồi bên cạnh

-Chia sẻ trong lớp

Bước 2: Cam kết thay đổi

-GV yêu cầu HS cam kết thay đổi và từng ngày khắc phục những điều em chưa thực hiện được

-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động
	-HS lắng nghe

-HS chia sẻ theo cặp

-HS theo dõi

-HS thực hiện


	3.Vận dụng, trải nghiệm
-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe


    Điều chỉnh sau bài dạy:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                           Dạy thứ 6/23/9/2022 tuần 3 
Môn: HĐTN( SHL)

LÀM QUEN VỚI SINH HOẠT SAO NHI ĐỒNG

I.Yêu cầu cần đạt:

*Kiến thức
- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường. 

* Năng lực và năng lực

- HS biết  những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- HS làm quen với sinh hoạt sao nhi đồng.

- Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành, phát triển năng lực tự quản. 

II. Chuẩn bị

- Băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
III.Các phương pháp , hình thức tổ chức dạy học

Phương pháp tổ chức trò chơi, động não, thảo luận theo cặp, thảo luận nhóm, sắm vai, thực hành, suy ngẫm.
IV. Hoạt động dạy – học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định tổ chức
- GV  mời chủ tịch HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau

a/ Sơ kết tuần học

* Mục tiêu: HS biết được những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện nội quy lớp học.

*Cách thức tiến hành
- CTHĐTQ mời lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua.

- Lần lượt các trưởng ban lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua.

Sau báo cáo của mỗi ban, các thành viên trong lớp đóng góp ý kiến.

- CTHĐTQ nhận xét chung tinh thần làm việc của các trưởng ban và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có). Nếu các bạn không còn ý kiến gì thì cả lớp biểu quyết thống nhất với nội dung mà các trưởng ban đã báo cáo bằng một tràng pháo tay (vỗ tay).

- CTHĐTQ tổng kết và đề xuất tuyên dương cá nhân, nhóm, ban điển hình của lớp; đồng thời nhắc nhở nhóm, ban nào cần hoạt động tích cực, trách nhiệm hơn (nếu có).

- CTHĐTQ mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

Dựa trên những thông tin thu thập được về hoạt động học tập và rèn luyện của lớp, giáo viên chủ nhiệm góp ý, nhận xét và đánh giá về:

+ Phương pháp làm việc của Hội đồng tự quản, trưởng ban; uốn nắn điều chỉnh để rèn luyện kỹ năng tự quản cho lớp.

+ Phát hiện và tuyên dương, động viên kịp thời các cá nhân đã có sự cố gắng phấn đấu trong tuần.

+ Nhắc nhở chung và nhẹ nhàng trên tinh thần góp ý, động viên, sửa sai để giúp đỡ các em tiến bộ và hoàn thiện hơn trong học tập và rèn luyện… (không nêu cụ thể tên học sinh vi phạm hay cần nhắc nhở trước tập thể lớp).

+ Tiếp tục rút kinh nghiệm với những kết quả đạt được đồng thời định hướng kế hoạch hoạt động tuần tiếp theo.

- CTHĐTQ: Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

- CTHĐTQ: Trước khi xây dựng kế hoạch tuần tới, mời các bạn ở ban nào về vị trí ban của mình.

b/ Xây dựng kế hoạch tuần tới
* Mục tiêu: HS biết được cách lập kế hoạch trong tuần tiếp theo.

*Cách thức tiến hành:
- CTHĐTQ yêu cầu các trưởng ban dựa vào nội dung cô giáo vừa phổ biến, các ban lập kế hoạch thực hiện. 
- Các ban thảo luận đề ra kế hoạch tuần tới với nhiệm vụ phải thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được trên tinh thần khắc phục những mặt yếu kém tuần qua và phát huy những lợi thế đạt được của tập thể lớp; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong mỗi ban.

- CTHĐTQ cho cả lớp hát một bài trước khi các ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

- Lần lượt các Trưởng ban báo cáo kế hoạch tuần tới.

Sau mỗi ban báo cáo, tập thể lớp trao đổi, góp ý kiến và đi đến thống nhất phương án thực hiện. 

- CTHĐTQ: Nhận xét chung tinh thần làm việc và kết qủa thảo luận của các ban.

Các bạn đã nắm được kế hoạch tuần tới chưa? (Cả lớp trả lời)

- CTHĐTQ: Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng thực hiện nhé! Bạn nào đồng ý cho 1 tràng pháo tay.

- CTHĐTQ: mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

- Giáo viên chốt lại và bổ sung kế hoạch cho các ban.

3. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề 

Hoạt động 1: Thành lập sao nhi đồng

· Bước 1: Giới thiệu – làm quen
-GVCN nêu mục đích, ý nghĩa của việc thành lập Sao nhi đồng

-Giới thiệu các anh, chị PTS của lớp.

· Bước 2: Chia lớp thành các Sao
-GV tuyên bố: Mỗi tổ là một Sao

-GV phân công các anh, chị phụ trách về các Sao

Hoạt động 2: Sinh hoạt sao buổi đầu tiên

Các sao sinh hoạt độc lập, GV quan sát, hỗ trợ khi cần

-Anh/ chị PTS chọn địa điểm trong sân, HD các em ngồi vòng tròn

-Anh/ chị PTS tự giới thiệu tên, lớp học của mình.  

Tổ chức sinh hoạt Sao theo  bước

Tổng kết:

-Anh/ chị PTS nhắc nhử các em về nhà”

+Ôn lại bài hát Nhanh bước nhanh nhi đồng, Sao vui của em

+Học thuộc và thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy

+Thực hiện lời hứa của nhi đồng

+Dán nội dung rèn luyện theo chuyện hiệu hạng dự bị tại góc học tập và thực hiện.

-Phát nội dung rèn luyện cho các em, nhắc khi về nhà dán tại góc học tập, nhờ bố mẹ, anh chị hướng dẫn cách rèn luyện

ĐÁNH GIÁ

a) Cá nhân tự đánh giá

-Hướng dẫn HS tự đánh giá em đã xác định được những thói quen chưa phù hợp và khắc phục, thay đổi thói quen đó theo các mức độ dưới đây:

-Tốt: Thực hiện được thường xuyên tất cả các yêu cầu 

-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu nhưng chưa thường xuyên

-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được các yêu cầu trên

b) Đánh giá theo tổ/ nhóm

-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:

-Xác định được thói quen chưa phù hợp trong giờ  học, giờ chơi

-Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách  nhiệm, … hay không

c) Đánh giá chung của GV

GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để nhận xét, đánh giá chung

4.Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét tiết học của lớp mình.

- GV dặn dò nhắc nhở HS
	-Hát một số bài hát.

-Các trưởng ban nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các ban.

- CTHĐTQ nhận xét chung cả lớp.

-Lắng nghe.

- Lắng nghe.

-Lắng nghe.

- Các ban thực hiện theo CTHĐ.

- Các ban thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Trưởng ban lên báo cáo.

- Vỗ tay đón chào anh, chị 

- Theo dõi

-Lần lượt từng em trong Sao giới thiệu tên, tuổi của mình

-Tham gia sinh hoạt sao

-Lắng nghe, thực hiện

-Tự đánh giá

-Đánh giá lẫn nhau

-Theo dõi

-Lắng nghe




Điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                         Thứ tư ngày 21/9/2022
Môn : Toán 

BÀI 3: NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU

I. Yêu cầu cần đạt
*Năng lực
- Có biểu tượng ban đầu về nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau.

- QS tranh  tìm được câu trả lời đúng.

- So sánh được số lượng của 2 nhóm đồ vật qua sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng. - So sánh được số lượng của mỗi cặp nhóm trong bài toán thực tiễn có hai hoặc ba nhóm sự vật.
*  Phẩm chất 
- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy và suy luận, năng lực giao tiếp toán học.

II. Chuẩn bị
- Sách Toán 1.

 - Bộ đồ dùng học Toán 1 của HS.

III. Các hoạt động dạy học

                                             Tiết 1 (Dạy thứ 4/ 22/9/2021 tuần 3)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1:Khởi động: 

- GV tổ chức trò chơi  “Đi chợ”, mời 3bạn lên đi chợ, Nêu số lượng các món đồ trong phạm vi từ 0 đến 10 rồi bạn chơi lấy. Cả lớp sẽ kiểm tra xem bạn đó đã lấy số lượng món đồ có đúng hay chưa.

- Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2: Bài mới

1.Giới thiệu bài: Nhiều hơn, ít hơn,bằng…

2. Khám phá

- Bạn nào đã từng nhìn thấy con ếch?

- Các em thấy ếch ngồi trên lá chưa?

- Cho HS quan sát tranh SGK

-Có bao nhiêu chú ếch  và bao nhiêu chiếc lá?

-Muốn so sánh được ta làm như thế nào ?

- Các em có nhìn thấy đường nối giữa mấy chú ếch nối và mấy chiếc lá không?

- Trong tranh có đủ lá cho ếch ngồi không?

-Vậy số ếch như thế nào với so với số lá
- Kết luận :Khi nối ếch với chiếc lá ta thấy hết chiếc lá nhưng vẫn còn thừa ếch.Vậy số ếch nhiều hơn số chiếc lá.
- GV lặp lại với minh hoạ thứ hai về thỏ và cà rốt, có thể mở đầu bằng câu hỏi;

“Đố các em, thỏ thích ăn gì nào?”. 

- Có bao nhiêu con thỏ và củ cà rốt?

-Số thỏ và số cà rốt có số lượng như thế nào với nhau? 

- Kết luận khi nối thỏ với cà rốt cả hai đều nối hết nên chúng bằng nhau.

3.Hoạt động luyện tập
Bài 1/20:  Số hoa nhiều hơn hay số bướm nhiều hơn?

-Nêu yêu cầu

-Hướng dẫn hs ghép cặp mỗi bông hoa với một con bướm

+ Bướm còn thừa hay hoa còn thừa?

+Vậy số hoa nhiều hơn hay số bướm nhiều hơn?

- Nhận xét, kết luận.

* Bài 2/21: Câu nào đúng

- Nêu yêu cầu bài tập và đọc các câu đáp án.

GV gợi ý : Số đồ vật còn thừa hay số ổ cắm còn thừa? Số đồ vật nhiều hơn hay số ổ cắm nhiều hơn?  

-Cho HS làm bài

- Nhận xét, kết luận

Bài 3/21: Câu nào đúng

Nêu yêu cầu bài tập và các đáp án

HD HS ghép cặp và tìm kết quả theo nhóm 2
-Gọi HS trình bày

- Số cá và mèo như thế nào với nhau?
- Nhận xét-chữa bài

4. Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.

- GV cho HS đếm nhẩm nhanh (đếm cá nhân) số bạn nữ, bạn nam trong tổ mình rồi ghép cặp hai bạn nữ và nam ở cạnh nhau xem số bạn nữ hay số bạn nam thừa ra để nhận ra số bạn nam nhiều hơn hay số bạn nữ nhiều hơn

- Nhận xét tuyên dương 
5. Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét tiết học, tuyên dương những học sinh tích cực.
	- Tham gia chơi.

-Cá nhân
-Trả lời câu hỏi

-Quan sát

-Có bao 3 chú ếch và 2 chiếc lá

-Muốn so sánh được ta nối chú ếch ương ứng với chiếc lá

-Quan sát

-Khi nối ếch với chiếc lá, ta thấy hết chếc lá nhưng thừa ếch.

- Vậy số ếch nhiều hơn số chiếc, Sốchiếc lá ít hơn số ếch”

-Lắng nghe

- Quan sát hình nhận xét và nêu kết quả
-Thỏ ăn cà rốt

-Có 4 con thỏ và 4 củ cà rốt

Số thỏ và số cà rốt có số lượng bắng nhau

-Lắng nghe

-Cá nhân

-Lắng nghe
- Thực hiện ghép cặp

-Bướm còn thừa.

Số bướm nh/ hơn số hoa

Số hoa ít hơn số bướm

-Cá nhân

Nhận biết sự vật nào nhiều hơn, ít hơn

-Làm vào bảng con

Câu a  đúng: số ổ cắm nhiều hơn số đồ vật.

Nhóm 2

-Lắng nghe

- Thảo luận nhóm là vào phiếu bài tập

- Đính bảng- Trình bày 

Câu b đúng

Số cá nhiều hơn số mèo

- HS đếm nhẩm và ghép cặp bạn nam và bạn nữ trong tổ để tìm ra bạn nam hay bạn nữ nhiều hơn....


Điều chỉnh sau bài học:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                            Tiết 2 (Dạy thứ 6/ 23/9/2022 tuần 3)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt đông1.Khởi động:

- GV tổ chức trò chơi “ Ai nhanh? Ai đúng?”

Cách chơi
- Giáo viên đưa các bức tranh có sẵn số lượng 2 đối tượng đã được nối với nhau, đưa ra các câu hỏi về nhiều hơn, ít hơn, bằng. Gọi HS làm bài

-Nhận xét –tuyên dương

Hoạt động 2: Bài mới

1. Giới thiệu bài: Nhiều hơn ,ít hơn,..

2.  Thực hành – luyện tập

Bài 1/ 22:  Câu nào đúng

- Nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS tự làm. 

+ Hướng dẫn giải bằng cách ghép cặp lá dâu với tằm (nên ghép cặp lá dâu và tằm ở gần nhau).
- Nhận xét, kết luận

Bài 2/22: Số nấm nhiều hơn hay số nhím nhiều hơn

-Nêu yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/22 theo N2 để nhận thấy tất các các con nhím đều có nấm mà vẫn còn 1 cây nấm bên ngoài.

Vậy số nấm nhiều hơn số nhím hay số nhím nhiều hơn.

-Nhận xét kết luận.

Bài 3/23: Chon câu trả  lời đúng

- Nêu yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK/23 và yêu cầu HS đưa ý kiến bằng thẻ có ghi A, B

-Cho HS làm bài

-Nhận xét tuyên dương

Bài 4/23: Câu nào đúng

Nêu yêu cầu bài tập và câu đáp án

Yêu cầu HS quan sát tranh SGK/23 , chọn câu trả lời đúng.

GV yêu cầu HS báo cáo kết quả

-Nhận xét tuyên dương 

GV hỏi thêm: Số con mèo như thế nào với số con vịt ?

-Nhận xét tuyên dương 

3. Vận dụng, trải nghiệm
- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau : So sánh số
	-Thực hiện yêu cầu

- HS làm bài

- Cá nhận

-Lắng nghe

- Đếm số lá và số tằm rồi nêu

- Số lá nhiều hơn số tằm

-Nhóm 2

-Lắng nghe

- Thảo luận nhóm 2 –Trình bày miệng

- Nhận xét 

- Số nhím nhiều hơn số nấm.

-Cá nhân

-Lắng nghe - Nhắc lại yêu cầu

Quan sát tranh ghép số bắp cải sau đó đếm thêvà số cà rốt và đưa đáp án lựa chọn

-Làm bảng con

a) A   b) B

-Nhóm 4

- Lắng nghe

-Làm việc theo nhóm4

HS quan sát các con vật trong tranh ghép lại rồi chọn câu đúng..

Câu a đúng số con vịt dưới nước 

Số con mèo ít hơn số con vịt.




                                               Luyện tập Toán  (Dạy chiều thứ 6/ 23/9/2021 tuần 3)

    NHIỀU HƠN, ÍT HƠN, BẰNG NHAU 
I. Yêu cầu cần đạt
*Năng lực

- Củng cô  biểu tượng ban đầu về nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

- Củng cố kĩ năng so sánh  số lượng của hai nhóm đồ vật qua sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn, bằng. 

- Củng cố năng lực so sánh được số lượng của hai nhóm đồ vật trong bài toán thực tiễn có hai hoặc ba nhóm sự vật 
* Phẩm chất.

Rèn tính cẩn thận nhanh nhẹn

II. Chuẩn bị
- GV: tranh minh hoạ

- HS: Vở bài tập toán tập 1.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động

-Cho HS hát bài: Cả nhà thương nhau 
- GV đọc cho HS viết các số từ 6 đến 10

- Yêu cầu HS đọc lại

- Nhận xét –Tuyên dương.

Hoạt động 2: Bài mới

1. Giới thiệu bài: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau

2. Luyện tập

* Bài 1/16: Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng
- Nêu yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn HS ghép cặp mỗi con thỏ với một củ cà rốt. 

GV hỏi :

+  Thỏ còn thiếu hay cà rốt còn thiếu?

+  Số thỏ ít hơn hay số cà rốt ít hơn? 

+ Vậy ta khoanh vào đáp án nào? 

- GV nhận xét, kết luận.

* Bài 2/16: Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng
- Nêu yêu cầu bài tập

GV yêu cầu HS ghép số chuồn chuồn, hoa và bướm.

+ Số chuồn chuồn bằng số hoa hay ít hơn?

+ Vậy đáp án A có đúng không?

+ Số hoa nhiều hơn hay số bướm nhiều hơn?

+ Vậy đáp án B đúng hay sai?

+ Số bướm nhiều hơn hay ít hơn số chuồn chuồn?

+ Vậy đáp án C đúng hay sai?

- GV nhận xét, kết luận.

3. Vận dụng, trải nghiệm:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài.
	- Hát

- Lắng nghe

- HS viết bảng con

- HSCá nhân

- Lắng nghe

- HS quan sát

- 1HS lên bảng+ cả lớp làm vào vở bài tập.

+ Thỏ còn thiếu.

+ Số thỏ ít hơn.

+ Đáp án:                 Số thỏ ít hơn.

-Cá nhân

- Lắng nghe

- HS đếm nhẩm

+ Số chuồn chuồn ít hơn số hoa.

+ Đáp án A sai

+ Số hoa nhiều hơn số bướm

+ Đáp án B đúng

+ Số bướm ít hơn số chuồn chuồn

+ Đáp án C sai.

+ Đáp án:         Số hoa nhiều hơn số bướm.




Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
